
Đvt: Đồng

A B C D E

Tổng số: 745.000.000

370 SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 745.000.000

371
CHÍNH SÁCH VÀ HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH 

MẠNG
745.000.000

17 I. Chi trả các các loại trợ cấp ưu đãi thường xuyên

17

II.Chi trợ cấp một lần: Đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các 

đối tượng theo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ (đã bao gồm phí quản lý)

29 III. Chi công việc: 745.000.000

1. Trang cấp DCCH và Phương tiện trợ giúp cho NCC 

2. Điều trị, điều dưỡng cho thương bệnh binh và người có công 0

 Điều dưỡng

3. Chi hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ điều dưỡng tập trung

4. Chi văn hóa văn nghệ phục vụ điều dưỡng

5. Chi hỗ trợ hoạt động các cơ sở nuôi dưỡng thương binh tập trung và 

điều dưỡng luân phiên NCC với cách mạng

6. Công tác Nghĩa trang và mộ liệt sỹ 745.000.000

7. Chi cho công tác quản lý 0

7.1 Kinh phí chi công tác quản lý

7.2 Hỗ trợ khác phục vụ công tác quản lý 0

- Sửa chữa nhà lưu trữ hồ sơ người có công

- Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý NCC

130 SỰ NGHIỆP Y TẾ

133 29 HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐỐI TƯỢNG NCC

(Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi lăm triệu đồng)

Loạ

i

Khoả

n 
Nội dung

Kinh phí không tự 

chủ

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

THỰC HIỆN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG

Đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đắk R'Lấp

(Kèm theo Quyết định số: 925/QĐ-SLĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh 

Đắk Nông)

Ma 

nguồn



Loại 
Khoả

n 
STT Đơn vị

Mã số 

QHNS

Mã 

nguồn 

NS

Tổng số 
Các loại 

trợ cấp

Chi trả 

trợ cấp 

một lần

Hỗ trợ 

kinh phí 

mua thẻ 

BHYT 

cho đối 

tượng 

NCC 

Điều 

dưỡng cho 

Thương, 

bệnh binh 

và Người 

có công

Hỗ trợ 

tiền điện, 

nước 

phục vụ 

điều 

dưỡng 

tập trung

Chi văn 

hóa văn 

nghệ 

phục vụ 

điều 

dưỡng

Chi công 

tác quản 

lý

Trang cấp 

dụng cụ 

chỉnh hình 

và phương 

tiện trợ 

giúp 

Người có 

công

Công tác 

Nghĩa trang 

và mộ liệt sỹ

370 SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 745.000.000 0 0 0 0 0 0 0 745.000.000

371

CHÍNH SÁCH VÀ HOẠT ĐỘNG PHỤC 

VỤ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH 

MẠNG

745.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 745.000.000

1 Phòng Lao động - TBXH huyện Đắ R'Lấp 1091702 29 745.000.000 745.000.000

745.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 745.000.000

Tổng số tiền bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

THỰC HIỆN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số: 925/QĐ-SLĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông

Đvt: đồng

Tổng cộng



Số Ngày Nợ Có

745.000.000 745.000.000

Cấp 2: Sở Lao động - TB&XH (Dự toán không tự 

chủ)

2010QĐ-

LĐTBXH
31/12/2019 01 9327 1 1079808 024 371 3061 29 745.000.000

Cấp 4: Phòng Lao động - TB&XH huyện Đăắk 

R'Lấp
01 9527 1 1091702 024 371 3065 29 745.000.000

Kiểm soát

 PHIẾU PHÂN BỔ DỰ TOÁN 

Đơn vị dự toán: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Đắk Nông Mẫu số C6-03/NS

(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017)

của Bộ Tài chính

Số:      Năm NS: 2020 

Đơn vị tính: Đồng
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Mã 
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Mã 
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Người lập Thủ trưởng đơn vị Người nhập Kiểm soát Thủ trưởng đơn vị

I

Chi 

thường 

xuyên (Chi 

thực hiện 

pháp lệnh 

…., ngày ….  tháng …. năm …… CQ  tài chính/KBNN ghi sổ ngày ….. tháng …. năm …..

Số tiền
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